
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

THÔNG TƯ 
Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính 
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính 
phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư về Tiêu chuẩn thẩm định 
giá số 13 Thẩm định giá tài sản vô hình.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Tiêu chuẩn thẩm định giá 
số 13 Thẩm định giá tài sản vô hình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá hành nghề 
có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định tại Tiêu chuẩn Thẩm định giá 
ban hành kèm theo Thông tư này trong quá trình thẩm định giá tài sản vô 
hình.

2. Cục Quản lý giá chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ 
đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Tiêu chuẩn Thẩm 
định giá ban hành kèm theo Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên 
quan.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 02 năm
2014



Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản 
ảnh về Bộ Tài chính để hướng dẫn giải quyết và sửa đổi, bổ sung cho phù 
h ợ p . / .

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc chính phủ;
- TAND tối cao, VKSND tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Các doanh nghiệp thẩm định giá;
- Các tập đoàn kinh tế; Tổng công ty Nhà nước;
- Lưu: VT, QLG (5).

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
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Trần Văn Hiếu



 Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 13 
Thẩm định giá tài sản vô hình

(Ký hiệu: TĐGVN 13)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BTC 

ngày 07/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh: Tiêu chuẩn này quy định và hướng dẫn thực hiện 
thẩm định, giá tài sản vô hình để phục vụ cho các mục đích mua, bán, chuyển 
nhượng, thế chấp, họp nhất và sáp nhập doanh nghiệp, góp vốn, phân chia lợi 
nhuận, tranh chấp và tố tụng phá sản và các mục đích khác theo quy định, của 
pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá 
(sau đây gọi là thẩm định viên), khách hàng và bên thứ ba sử dụng kết quả thẩm 
đinh giá theo quy định của pháp luật cần thực hiện những quy định của tiêu 
chuẩn này trong quá trình thẩm định giá tài sản vô hình.

3. Giải thích từ ngữ:

3.1. Tài sản vô hình: là tài sản không có hình thái vật chất và có khả năng 
tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế.

Tài sản vô hình được đề cập trong tiêu chuẩn này phải thỏa mãn đồng thời 
các điều kiện sau:

- Không có hình thái vật chất; tuy nhiên một số tài sản vô hình có thể chứa 
đựng trong hoặc trên thực thể vật chất, nhưng giá trị của thực thể vật chất là 
không đáng kể so vói giá trị tài sản vô hình;

- Có thể nhận biết được và có bằng chứng hữu hình về sự tồn tại của tài 
sản vô hình (ví dụ: hợp đồng, bằng chứng nhận, hồ sơ đăng ký, đĩa mềm máy 
tính, danh sách khách hàng, báo cáo tài chính, v .v.);

- Có khả năng tạo thu nhập cho người có quyền sở hữu;

- Giá trị của tài sản vô hình có thể định lượng được.

3.2. Tiền sử dụng tài sản vô hình: là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân sử 
dụng tài sản vô hình phải trả cho chủ sở hữu tài sản vô hình để đựợc quyền sử 
dụng tài sản đó (ví dụ như tiền sử dụng sáng chế, tiền trả cho nhượng quyền 
thương mại, tiền trả cho quyền khai thác khoáng sản... v.v).

4. Tài sản vô hình bao gồm các loại sau:

- Tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở 
hữu trí tuệ;

- Quyền mang lại lợi ích kinh tế đối vói các bên được quy định, cụ thể tại 
hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật ví dụ như quyền thương mại, 
quyền khai thác khoáng sản,...;
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- Các mối quan hệ phi hợp đồng mang lại lợi  ích kinh tế cho các bên, các 
mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp hoặc các chủ thể khác, ví dụ như 
danh sách khách hàng, cơ sở dữ liệu...;

- Các tài sản vô hình khác thỏa mãn điều kiện quy định tại điểm 3.1.

NỘI DUNG TIÊU CHUẨN

5. Khi tiến hành thẩm đinh. giá tài sản vô hình, cần thu thập các thông tin
sau:

- Mục đích thẩm định giá;

- Đặc điểm của tài sản vô hình cần thẩm định giá;

- Tình trạng pháp lý của việc sở hữu tài sản vô hình (bao gồm cả việc sở 
hữu hoặc sử dụng hợp pháp hay không hợp pháp);

- Thời điểm thẩm định giá;

 - Triển vọng của ngành cụ thể liên quan và ảnh hưởng đến giá trị tài sản 
vô hình cần thẩm định giá;

- Triển vọng của nền kinh tế có tác động đến giá trị của tài sản vô hình, 
gồm các yếu tố của môi trường kinh tế (như lạm phát, tỷ giá hối đoái,..) và môi 
trường chính trị trong nước và ngoài nước;

- Các thông tin nêu tại điểm 3.1;

- Các thông tin liên quan khác về tài sản vô hình cần thẩm định giá.

6. Xác định cơ sở giá trị của thẩm định giá.

Căn cứ vào mục đích thẩm định giá, thẩm định viên xác định rõ loại giá trị 
cần ước tính của tài sản vô hình là giá trị thị trường hay giá trị phi thị trường.

Trường h ợp ước tính giá trị phi thị trường của tài sản vô hình là giá trị đối 
với người sở hữu tài sản vô hình đó, cần tính đến các yếu tố đặc trưng liên quan 
chỉ tác động đến người chủ sở hữu tài sản vô hình., ví dụ như các ưu đãi về thuế, 
giá trị tăng thêm do sử dụng kết hợp tài sản vô hình cần thẩm định, giá với các tài 
sản khác cùng thuộc sở hữu của một chủ sở hữu,...

7. Ước tính tuổi đời kinh tế còn lại:

Tuổi đời kinh tế còn lại của tài sản vô hình được sử dụng trong tất  cả các
cách tiếp cận thẩm định giá tài sản vô hình.

Tuổi đời kinh tế còn lại của tài sản vô hình chịu tác động của yếu tố pháp
luật, kinh tế, công nghệ như: quy mô và triển vọng của. thị trường, sự phát triển 
của khoa học công nghệ, mức độ độc đáo, khác biệt của tài sản vô hình, sự cạnh 
tranh của các tài sản vô hình tương tự ... Khi ước tính tuổi đòi kinh tế còn lại cần 
xem xét các yếu tố sau:

- Thời gian bảo hộ của pháp luật đối với tài sản vô hình là quyền sở hữu
trí tuệ;



- Quy định tại các hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật gắn liền 
với tài sản vô hình cần thẩm định;

- Quyết định của tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến tài 
sản vô hình cần thẩm định;

- Các yếu tố kinh tế như quy mô và triển vọng của thị trường sản phẩm, 
dịch vụ gắn với tài sản vô hình cần thẩm định;

- Sự phát triển của khoa học công nghệ, sự ra đời của các sáng chế tương 
tự hoặc hiệu quả hơn, dẫn tới sự lỗi thời chức năng, lỗi thời kinh tế của tài sản 
vô hình cần thẩm định; các yếu tố khoa học kỹ thuật có liên quan khác;

- Các kết quả thống kê, phân tích (nếu có) về tuổi thọ hiệu quả của các 
nhóm tài sản vô hình;

- Các yếu tố khác có liên quan đến việc ước tính tuổi đời kinh tế còn lại 
của tài sản thẩm định giá.

Ví dụ về ước tính tuổi đời kinh tế còn lại của một sáng chế về một loại 
thuốc tân dược: Sáng chế của thuốc này đã đăng ký bản quyền và được pháp luật 
tiếp tục bảo hộ trong vòng 05 năm tới. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện nay cho 
thấy sẽ có một loại thuốc tương tự có hiệu quả chữa bệnh cao hơn có thể được 
nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất trong vòng 03 năm tới. Như vậy, 
tuổi đời  kinh tế còn lại của sáng chế này được đánh giá là 03 năm.

8. Các cách tiếp cận trong thẩm định giá tài sản vô hình bao gồm: cách 
tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập. Mỗi 
cách tiếp cận bao gồm nhiều phương pháp thẩm định giá khác nhau.

Căn cứ vào loại tài sản vô hình cần thẩm định giá, mục đích thẩm định 
giá, thời điểm thẩm định giá, các thông tin và số liệu về tài sản cần thẩm định  

giá có thể thu thập được, thẩm định viên cần lựa chọn cách tiếp cận thẩm định 
giá phù hợp.

Trong quá trình áp dụng các phương pháp thẩm định giá, để kiểm tra mức 
độ tin cậy của kết quả thẩm định giá, thẩm định viên áp dụng kỹ thuật phân tích 
độ nhậy. Cụ thể là xem xét, phân tích sự thay đổi của kết quả thẩm định giá khi 
thay đổi giá trị của một số thông số quan trọng đối với từng trường hợp  thẩm 
định giá, ví dụ như tỷ suất chiết khấu, tỷ suất vốn hóa,...

9. Cách tiếp cận từ thị trường

9.1. Nội dung của cách tiếp cận từ thị trường:

Giá trị của tài sản vô hình cần thẩm định giá được xác định căn cứ vào 
việc so sánh, phân tích thông tin của các tài sản vô hình tương tự có giá giao 
dịch trên thị trường.

Lựa chọn và phân tích chi tiết đặc điểm, tính tương đồng của tài sản vô 
hình so sánh với tài sản vô hình cần thẩm định giá, cụ thể:
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- Các quyền liên quan đến sở hữu tài sản vô hình;

- Các điều khoản về tài chính liên quan đến việc mua bán, hoặc chuyển 
giao quyền sử dụng;

- Lĩnh vực ngành, nghề mà tài sản vô hình đang được sử dụng;

- Yếu tố địa lý, khu vực ảnh hưởng đến việc sử dụng tài sản vô hình;

- Các đặc điểm ảnh hưởng đến tuổi đời kinh tế còn lại của tài sản vô hình;

- Các đặc điểm khác của tài sản vô hình.

Thẩm định viên sử dụng ít nhất 03 tài sản vô hình tương tự để so sánh. 
Trường hợp chỉ thu thập được thông tin của 02 tài sản vô hình tương tự đã được 
giao dịch trên thị trường thi kết quả thẩm định giá từ cách tiếp cận thị trường chỉ 
được dùng để kiểm tra, đối chiếu với kết quả thẩm định giá có được từ cách tiếp 
cận khác.

9.2. Thông tin tham khảo khi áp dụng cách tiếp cận từ thị trường:

- Giá giao dịch thành công, giá chào bán, giá chào mua... của tài sản vô 
hình tương tự với tài sản vô hình cần thẩm định giá.

- Địa điểm và điều kiện thị trường tại thời điểm xảy ra giao dịch, động cơ 
của người mua và người bán, các điều khoản thanh toán cũng như các yếu tố 
khác liên quan tới  giao dịch.

- Các mức điều chỉnh cần thiết đối với các mức giá và hệ số điều chỉnh để 
phản ánh sự khác biệt giữa tài sản vô hình cần thẩm định giá và các tài sản vô 
hình tương tự để so sánh..

9.3. Trường hợp áp dụng cách tiếp cận từ thị trường:

- Khi có thông tin về tài sản vô hình tương tự được giao dịch hoặc được 
chuyển giao quyền sử dụng hoặc có thị trường giao dịch;

- Khi cần đối chiếu kết quả với các phương pháp thẩm định giá khác.

9.4. Các nội dung cụ thể khác của cách, tiếp cận từ thị trường được thực 
hiện theo nội dung phù họp đã được hướng dẫn tại các Tiêu chuẩn thẩm định giá 
khác.

10. Cách tiếp cận từ chi phí

10.1. Nội dung của cách tiếp cận từ chi phí:

Cách tiếp cận từ chi phí ước tính giá trị tài sản vô hình căn cứ vào chi phi 
tái tạo ra tài sản vô hình giống nguyên mẫu vói tài sản cần thẩm định giá hoặc 
chi phí thay thế để tạo ra một tài sản vô hình tương tự có cùng chức năng, công 
dụng theo giá thị trường hiện hành.

Giá trị ước tính của Tài sản vô hình = Chi phi tái tạo (Chi phí thay thế) — 
Hao mòn lũy kế + Lợi nhuận của nhà sản xuất
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Trong đó, lợi nhuận của nhà sản xuất được xác định thông qua biện pháp 
 so sánh, điều tra, khảo sát.

Cách tiếp cận từ chi phí gồm hai phương pháp chinh là: Phương pháp chi 
phí tái tạo và phương pháp chi phí thay thế.

10.2. Chi phí thay thế hoặc chi phí tái tạo trong phương pháp chi phí bao 
gồm các chi phí sau: Chi phí về nhân công, nguyên vật liệu, chi phí cho các tài 
sản hữu hình phụ trợ cần thiết để phát huy được giá trị của tài sản vô hình, chi 
phí duy trì (ví dụ: Chi phí quảng cáo để duy trì vị thế của nhãn hiệu, chi phí 
quản lý chất lượng của sản phẩm, V.V.), chi phí đăng ký xác lập quyền đối v ới tài 
sản trí tuệ, chi phí nghiên cứu phát triển và các chi phí hợp lý khác.

10.3. Giá trị giảm do hao mòn của tài sản vô hình

a) Hao mòn của tài sản vô hình:

Hao mòn của tài sản vô hình chủ yếu bao gồm phần giá trị giảm đi do 
những lỗi thời về chức năng, về công nghệ, về kinh tế. Hao mòn về mặt v ật lý 
không áp dụng đối vói hầu hết các tài sản vô hình.

Hao mòn do lỗi thời chức năng xuất hiện khi tài sản vô hình không còn 
đáp ứng tốt chức năng ban đầu mà nó được tạo ra để thực hiện. Lỗi thời chức 
năng có thể xảy ra do các nguyên nhân bên trong hoặc do sự thay đổi của môi 
trường bên ngoài.

Hao mòn do lỗi thời vễ công nghệ xuất hiện khi những chức năng mà tài 
sản vô hình được tạo ra ban đầu để thực hiện đã không còn cần thiết nữa, mặc dù 
tài sản vô hình vẫn đang thực hiện chức năng đó.

Hao mòn do lỗi thời về kinh tế tồn tại khi tài sản vô hình không tạo ra 
được tỷ lệ thu nhập họp lý cho người sở hữu tài sản vô hình đó khi so sánh với  
tỷ lệ thu nhập trung bình trong ngành kinh tế mà loại tài sản vô hình này đóng 
vai trò quan trọng.

b) Ước tính phần giá trị giảm do hao mòn của tài sản vô hình:

Khi ước tính phần giá trị giảm do hao mòn của tài sản vô hình, cần xem 
xét một số yếu tố sau:

- Chênh lệch chi phí nghiên cứu, triển khai (chủ yếu liên quan tới phương 
pháp chi phi tái tạo): là chênh lệch giữa chi phí để nghiên cứu và triển khai xây 
dựng tài sản vô hình tại thời điểm thẩm định giá so với tại thời điểm tạo ra tài 
sản vô hình cần thẩm định giá.

- Chênh lệch chi phí vận hành: là chênh lệch giữa chi phí duy trì và sử 
dụng tài sản vô hình vào thời điểm thẩm định giá so với thời điểm bắt đầu đưa 
tài sản vô hình vào sử dụng. Chi phí này cần được tính cho suốt tuổi đời kinh tế 
còn lại và tuổi đời hiệu quả của tài sản vô hình.
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- Lỗi thời về mặt kinh tế của tài sản vô hình là mức chênh lệch về hiệu 
quả kinh tế (thu nhập) từ việc sử dụng tài sản vô hình tại thời điểm thẩm định 
giá so với thời điểm bắt đầu đưa tài sản vô hình vào sử dụng.

- Tuổi đời kinh tế còn lại của tài sản vô hình. Ví dụ: Tài sản vô hình, cần 
thẩm định giá có tuổi đời thực tế (trong trường họp này đồng thời là tuổi đời 
hiệu quả) là 6 năm và tuổi đòi kinh tế còn lại dự kiến là 12 năm. Như vậy, phần 
giá trị giảm đi do hao mòn và lỗi thời là 33,33% (=6/(12+6) X 100 %=6/18 X 100 
%).

10.4. Phương pháp chi phí tái tạo

a) Nội dung của phương pháp:

Phương pháp chi phí tái tạo xác định giá trị của một tài sản vô hình thông 
qua việc tính toán chi phí tạo ra một tài sản khác tương đồng với tài sản vô hình 
cần thẩm định giá theo giá thị trường hiện hành.

Giá tri của Tài sản vô hình = Chi phí tái tạo -  Giá trị hao mòn lũy kế + 
Lợi nhuận của nhà sản xuất

b) Thông tin cần có để áp dụng:

- Thông tin về chi phí cần thiết để tái tạo lại tài sản vô hình tương đồng 
vói tài sản vô hình cần thẩm định.

- Thông tin về hao mòn và lỗi thòi của tài sản vô hình cần thẩm định, hoặc 
của các tài sản vô hình tương tự với tài sản vô hình cần thẩm định giá trên thị 
trường.

c) Trường hợp áp dụng:

- Khi có thông tin, số liệu chi tiết về chi phí tạo ra tài sản vô hình, đặc biệt 
là khi phù hợp với mục đích xác định giá trị phi thị trường của tài sản vô hình 
cần thẩm định giá.

- Khi tính giá trị tài sản vô hình đối với người chủ sở hữu sử dụng (dựa 
trên giả định nếu người chủ sở hữu không còn tài sản vô hình này, họ buộc phải 
tạo ra tài sản vô hình tương tự thay thế để tiếp tục sử dụng).

- Khi xác định phần thiệt hại về các lợi ích từ tài sản vô hình do các hành 
vi sử dụng trái phép, phá vỡ hợp đồng,...

- Có thể dùng làm một phương pháp bổ sung cho các phương pháp thẩm 
định giá khác.

10.5. Phương pháp chi phí thay thế

a) Nội dung của phương pháp:

Phương pháp chi phí thay thế xác định giá trị của một tài sản vô hình 
thông qua việc tính toán chi phí thay thế tài sản đó bằng một tài sản khác có 
chức năng, công dụng tương tự theo giá thị trường hiện hành.
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